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 1. Mục tiêu đào tạo 

 1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo Cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: Có 

phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện, 

điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đƣơng các công 

việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử; có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu 

cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. 

 1.2. Mục tiêu cụ thể 

 1.2.1. Về kiến thức 

    - Kiến thức xã hội: Có kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, Đƣờng lối cách mạng của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc để vận dụng chúng 

trong việc phát triển tƣ duy, sáng tạo và vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn. 

           - Kiến thức ngành nghề             

   + Có kiến thức cơ bản về toán cao cấp, vật lý, hoá học, tin học, ngoại ngữ tiếng 

Anh để đáp ứng yêu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục ngành và chuyên ngành.  

   + Hiểu biết về các phƣơng pháp phân tích quy trình công nghệ, cơ chế hoạt động 

của các thiết bị điện, điện tử và hệ thống điều khiển tự động. 

   + Nắm đƣợc kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, về tổ 

chức sản xuất, quản lý kính tế trong xí nghiệp. 

   1.2.2. Về kỹ năng 

 Sau khi học xong chƣơng trình, ngƣời  học có đƣợc những kỹ năng sau: 

  - Khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện, điện tử. 

 - Thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện, điện tử và chuyển giao công nghệ. 

 - Thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ. 

 - Thiết kế tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống 

điện, điện tử. 
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  - Trình bày những ý tƣởng và ứng dụng các kỹ năng kỹ thuật bằng lời hay văn 

bản bằng các thiết bị truyền thông và phần mềm. 

 - Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng tiếp cận với những 

công nghệ và phần mềm mới trong công việc.  

 - Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị điện, trang bị 

chiếu sáng, các thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng thoả mãn tính hiệu quả 

kinh tế, môi trƣờng, sức khỏe, an toàn và đảm bảo tính đa dạng văn hóa. 

1.2.3. Về thái độ 

 - Chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nƣớc; 

 - Tôn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn. 

 - Thái độ trong việc tiết kiệm năng lƣợng, bảo vệ môi trƣờng. 

 - Thái độ cởi mở, thân tình, sẵn sàng phục vụ khách hàng. 

 - Tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp, những ngƣời xung quanh. 

 - Hợp tác và tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh. 

 - Thái độ thiện chí khi giải quyết mâu thuẫn và dám chịu trách nhiệm trong nghề 

nghiệp và trong xã hội. 

        1.2.4. Ví trí công tác 

 Sau khi tốt nghiệp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc tại các cơ sở 

chế tạo, bảo hành, sửa chữa, kinh doanh thuộc ngành điện, điện tử; các cơ sở đào tạo và 

dạy nghề thuộc ngành điện hoặc có thể học lên bậc cao hơn. 

 2. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng) 

 3. Khối lƣợng kiến thức phải tích lũy: 112 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất 

và giáo dục quốc phòng) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 

theo quyết định số 43/2007/BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT (Quy chế 43) 

6. Thang điểm: Theo quy chế 43 

7. Nội dung chƣơng trình 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 33TC 

+ Bắt buộc 26 TC 

+ Tự chọn 7 TC 

7.1.1. Lý luận chính trị 10 TC 

7.1.2. Ngoại ngữ 7 TC 

7.1.3. Khoa học XH-Nhân văn 2 TC 

7.1.4. Toán-Tin học-KHTN-Công nghệ môi trƣờng 14 TC 

7.1.5. Giáo dục thể chất 75 tiết 
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7.1.6. Giáo dục quốc phòng 135 tiết 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 79 TC 

+ Bắt buộc 69 TC 

+ Tự chọn 10 TC 

7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành 30 TC 

7.2.2 Khối kiến thức ngành 21 TC 

7.2.3. Thí nghiệm, thực hành, thực tập 24 TC 

7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế KLTN 4 TC 

 

     8. Kế hoạch đào tạo 
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A. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 33        

  I. Kiến thức lý luận chính trị 10        

1  Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1 3 27 36  135  1 Nguyên lý 

2  Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN2 2 18 24  90 1 2 Nguyên lý 

3  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 18 24  90 2 3 T tƣởng & PL 

4  Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN 3 27 36  135 3 4 Đƣờng lối 

  II. Kiến thức ngoại ngữ (Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) 7        

5 

 Tiếng Anh 1 4 36 48  180  3 NN KC 

 Tiếng Pháp 1 4 36 48  180  3 NN KC 

6 

 Tiếng Anh 2 3 27 36  135 5 4 NN KC 

 Tiếng Pháp 2 3 27 36  135 5 4 NN KC 

   III. Kiến thức giáo dục TC&QP          
  Giáo dục thể chất 45t      

1,2,3 GDTC 

  Giáo dục quốc phòng   135t      2 GDQP 

   IV. Kiến thức KHXH&NV 2        

7  Pháp luật đại cƣơng 2 18 24  90  3 T tƣởng & PL 

 V. Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường 14        

8  Toán ứng dụng 3 27 36 0 135  1 Toán ƢD 

9  Xác suất thống kê 3 27 36 0 135  1 Toán ƢD 

10  Vật lý kỹ thuật A1  3 27 36 0 135  1 Cơ sở & C.nghệ 

11  Hóa học đại cƣơng  2 18 24 0 90  1 Hóa học 

12  Tin học ứng dụng 3 20  50 135  1 Cơ sở & C.nghệ 
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B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 79        

I. Khối kiến thức cơ sở ngành 30        

13  Đo lƣờng điện và thiết bị đo 2 18 24 0 90 10 2 Cơ điện, điện tử 

14  Khí cụ điện và máy điện 2  18 24 0 90 10 2 Cơ điện, điện tử 

15  Kỹ thuật số 3 27 36 0 90 10 3 Cơ điện, điện tử 

16  Kỹ thuật truyền số liệu 2 18 24 0 90 20 4 Cơ điện, điện tử 

17  Mạch điện  3 27 36 0 135 10 2 Cơ điện, điện tử 

18  Đo lƣờng – Cảm biến 2  18 24 0 90 13 3 Cơ điện, điện tử 

19  Hệ thống điều khiển tự động 2  18 24 0 90 20 4 Cơ điện, điện tử 

20  Điện tử cơ bản 3  27 36 0 135 10 2 Cơ điện, điện tử 

21  Điện gia dụng 3 27 18 18 135 14 5 Cơ điện, điện tử 

22  Điện tử công suất 2 18 24 0 90 20 3 Cơ điện, điện tử 

23 Chọn 1 trong 2 học phần sau 2        

  An toàn điện 2 18 24 0 90 17,28 5 Cơ điện, điện tử 

  An toàn và vệ sinh công nghiệp 2 18 24 0 90 17,28 5 Cơ điện, điện tử 

24 Chọn 1 trong 2 học phần sau 2        

  Vẽ điện, điện tử 2  18 24 0 90 14,20 5 Cơ điện, điện tử 

  Thiết kế thiết bị điện 2  18 24 0 90 14,20 5 Cơ điện, điện tử 

25 Chọn 1 trong 2 học phần sau 2        

  Kỹ thuật điện lạnh 2  18 24 0 90 14 5 Cơ điện, điện tử 

  Truyền động điện 2  18 24 0 90 14 5 Cơ điện, điện tử 

       II. Khối kiến thức ngành 21        

26  Cấu trúc máy tính và giao diện 2  18 24 0 90 15,20 4 Cơ điện, điện tử 

27  Mạng cung cấp điện 2  18 24 0 90 14,17 4 Cơ điện, điện tử 

28  Chuyên đề về công nghệ mới 2  18 24 0 90 26,27 6 Cơ điện, điện tử 

29  Vi xử lý, vi điều khiển 3 27 36 0 135 15,20 4 Cơ điện, điện tử 

30  Kỹ thuật Audio và Video (tƣơng tự) 2 18 24 0 90 20 5 Cơ điện, điện tử 

31  Kỹ thuật Audio và Video (số) 2 18 24 0 90 20 6 Cơ điện, điện tử 

32  PLC cơ bản 3 27 36 0 135 19,20 5 Cơ điện, điện tử 

33  Đồ án cơ sở ngành 1   30 90 14,20 5 Cơ điện, điện tử 

34 Chọn 1 trong 3 học phần sau 2        

  PLC nâng cao 2 18 24 0 90 12,32 6 Cơ điện, điện tử 

  Ổn định trong HTĐ 2 18 24 0 90 19 6 Cơ điện, điện tử 

  Bảo vệ rơle 2 18 24 0 90 19 6 Cơ điện, điện tử 

35 Chọn 1 trong 3 học phần sau 2        

  Vận hành và điều khiển hệ thống điện 2 18 24 0 90 27 6 Cơ điện, điện tử 

  Kỹ thuật chiếu sáng 2 18 24 0 90 27 6 Cơ điện, điện tử 

  Kinh tế năng lƣợng 2 18 24 0   90 27 6 Cơ điện, điện tử 

III. Thí nghiệm, thực hành, thực tập  24        
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36  Thực hành cơ khí cơ bản   2   60 90  2 Cơ điện, điện tử 

37  Thực hành điện tử cơ bản    2   60 90 20 2 Cơ điện, điện tử 

38  Thực hành điện cơ bản 2   60 90 17 3 Cơ điện, điện tử 

39  Thực hành điện tử công suất 2   60 90 22 4 Cơ điện, điện tử 

40  Thực hành vi xử lý, vi điều khiển 3   60 90 29 5 Cơ điện, điện tử 

41  Thực hành đo lƣờng và mạch điện 2   60 90 13,17 3 Cơ điện, điện tử 

42  Thực hành đo lƣờng – cảm biến  2   60 90 18 5 Cơ điện, điện tử 

43  Thực hành kỹ thuật số 2   60 90 15 4 Cơ điện, điện tử 

44  Thực hành PLC 2   90 135 29,32 6 Cơ điện, điện tử 

45  Thực tế trải nghiệm 2   60 90 14 2 Cơ điện, điện tử 

46  Thực tập tốt nghiệp 3   90 135 44 6 Cơ điện, điện tử 

IV. Khóa luận tốt nghiệp 4   120 180 46 6 Cơ điện, điện tử 

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 4      6 Cơ điện, điện tử 

1  Điện công nghiệp 2 18 24 0 90 44 6 Cơ điện, điện tử 

2  Điện tử công nghiệp 2 18 24 0 90 44 6 Cơ điện, điện tử 

Tổng 112        

 

Céng ph©n bæ c¸c kỳ: Kú I:17TC, Kú II: 18TC, Kú III: 19TC, Kú IV: 21TC, kú V: 20TC, kú VI: 17TC 
 

 

       9. Mô tả nội dung các môn học      

       9.1. Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1/                                    3 TC (27,36,0) 

              The basic principles of Maxism, Part 1    

       - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của 

Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chƣơng trình các môn Lý luận chính trị trình 

độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 

      9.2. Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN2/                                     2 TC (18,24,0) 

                The basic principles of Maxism, Part 2       

 - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1 

 - Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chƣơng trình các môn Lý luận chính trị 

trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 

 9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh's Ideology                    2 TC (18,24,0) 

 - Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN 2 

 - Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chƣơng trình các môn Lý luận chính trị 

trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 
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        9.4. Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN/                                  3 TC (27,36,0) 

      Vietnamese revolution policy   

  - Điều kiện tiên quyết:     Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

  - Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chƣơng trình các môn Lý luận chính trị 

trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 

    9.5. Tiếng Anh 1/English 1                                                           4 TC (36,48,0) 

           - Điều kiện tiên quyết: Điểm TOEIC:  175 - <275. 

      - Nội dung: Thực hiện theo đề án “Chuyển đổi dạy - học Tiếng Anh theo định 

hƣớng TOEIC đối với sinh viên không chuyên ngữ” áp dụng đối với sinh viên đại học, 

cao đẳng hệ chính quy của trƣờng Đại học HĐ. (Theo quyết định số 157/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 16/02/2011 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi dạy - học Tiếng Anh theo định 

hƣớng TOEIC đối với sinh viên không chuyên ngữ”) 

           Tiếng Pháp 1/French 1                                                                 4TC (36,48,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Không. 

  - Nội dung: Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết đạt mức thấp (low) của trình độ sơ cấp (elementary). Nội dung gồm 4 thành tố: 

Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cultural content). 

    9.6. Tiếng Anh 2/English 2                                                         3TC ( 27,36,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1. 

  - Nội dung: Thực hiện theo đề án “Chuyển đổi dạy - học Tiếng Anh theo định 

hƣớng TOEIC đối với sinh viên không chuyên ngữ” áp dụng đối với sinh viên đại học, 

cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh từ năm 2010 của trƣờng Đại học HĐ.  

               Tiếng Pháp 2/French 2                                                         3 TC (27,36,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Tiếng Pháp 1. 

  - Nội dung: Học phần này phát triển cả bốn kỹ năng nhƣng bắt đầu chú trọng kỹ 

năng đọc hiểu, đạt mức trung bình (mid) của trình độ sơ cấp. Nội dung gồm 4 thành tố: 

Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content). 

           Giáo dục thể chất/Physical Education                                                  45 tiết 

  - Điều kiện tiên quyết: Không 

  - Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 3244/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/10/2002 

của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT. 

            Giáo dục quốc phòng/Military Education                                         135 tiết 

  - Điều kiện tiên quyết: Không. 

  - Nội dung: Thực hiện theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/tháng 

12 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT. 

           9.7. Pháp luật đại cƣơng/General laws                                      2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết:  Không  
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  - Nội dung: Thực hiện theo Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8  

năm 2007 của Bộ trƣởng BGD&ĐT 

           9.8. Toán ứng dụng/Applied mathematics                                 3 TC (27,36,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Không. 

 - Nội dung: Giới thiệu các kiến thức về giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên 

tục của hàm số, phép tính vi tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, đại số tuyến 

tính. Nhấn mạnh các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật. 

            9.9. Xác suất thống kê/Probability statistics                            3 TC (27,36,0) 

          - Điều kiện tiên quyết: Không. 

          - Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất: Biến cố, xác 

suất của biến cố, các tính chất của xác suất; đại lƣợng ngẫu nhiên rời rác và đại lƣợng 

ngẫu nhiên liên tục; các đặc trƣng của đại lƣợng ngẫu nhiên: Kỳ vọng, phƣơng sai, các 

loại phân phối cơ bản: phân phối nhị thức, poisson, mũ, chuẩn, đều…; véc tơ và phân 

phối của véc tơ ngẫu nhiên; luật số lớn, hàm đặc trƣng và các định lý giới hạn trung 

tâm. Trình bày mô hình thống kê, khái niệm và các ví dụ; lý thuyết ƣớc lƣợng điểm; 

ƣớc lƣợng khoảng không chệch cho các đặc trƣng của đại lƣợng ngẫu nhiên; các 

phƣơng pháp ƣớc lƣợng cơ bản (phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu, phƣơng pháp 

mômen, phƣơng pháp hợp lý cực đại, phƣơng pháp Bayes, lý thuyết kiểm định giả 

thiết). 

          9.10. Vật lý Kỹ thuật A1/Technical Physics A1                           3 TC (27,36,0)  

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Nội dung: Giới thiệu các quy luật chuyển động của các vật thể, các định luật 

bảo toàn trong chuyển động, sự tƣơng tác của vật chất. Học phần bao gồm 3 phần: 

 * Cơ học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton). 

Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo 

toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn. 

 * Nhiệt học: Cung cấp các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các 

nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.  

 * Điện tử học: Cung cấp các kiến thức liên quan đến các tƣơng tác tĩnh điện, các 

tƣơng tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trƣờng và từ trƣờng biến thiên. 

          9.11. Hóa học đại cƣơng/Chemistry Engineering                     2 TC (18,24,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

  - Nội dung: Cung cấp các kiến thức về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối 

quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử. Giải thích cấu hình hình học của 

phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất; nghiên cứu sơ 

lƣợc về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng. 

           9.12. Tin học ứng dụng/Applied Informatics                            3 TC (20,0,50) 

  - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Nội dung: Cung cấp cho sinh viên: 
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- Các kiến thức mở đầu, cơ bản về tin học. 

- Cách sử dụng các dịch vụ Web và Mail của Internet. 

- Các thao tác sử dụng hệ điều hành Windows, phần mềm Matlab để phân tích và thiết 

kế các hệ thống kỹ thuật. 

- Một số kỹ năng cơ bản lập trình bằng ngôn ngữ C/C
++

 để ứng dụng trong Kỹ thuật 

điện-điện tử. 

           9.13. Đo lƣờng điện và thiết bị đo/                                             2 TC (18,24,0) 

                    Electical measurement and measuring devices        

          - Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cƣơng  

 - Nội dung: Khái niệm về đo lƣờng, Volt kế, Ampe kế. Đo điện trở, điện dung, 

điện cảm, hỗ cảm. Đo công suất, điện năng, hệ số công suất. V-A-O met điện tử. Máy 

hiện sóng, thiết bị đo chỉ thị số. 

           9.14. KhÝ cô ®iÖn và m¸y ®iÖn/                                                   2 TC (18,24,0) 

                    Electric mechanical devices and electric machines 

  - Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cƣơng  

 - Nội dung: Các vấn đề cơ bản trong khí cụ điện: mạch từ, sự trao đổi năng 

lƣợng điện - điện cơ, hồ quang điện, các chế độ phát nóng, tiếp xúc điện. Một số chủng 

loại khí cụ điện; các chế độ làm việc, sơ đồ thay thế, giản đồ vectơ và đặc điểm vận 

hành của máy biến áp; các vấn đề cơ bản của máy điện quay. Động cơ không đồng bộ, 

máy điện một chiều; các động cơ đặc biệt công suất nhỏ cùng các đặc tính vận hành. 

           9.15. Kü thuËt sè/Digital                                                               3 TC (27,36,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Vật lý ®¹i c­¬ng 

 - Nội dung:  Giíi thiÖu vÒ hÖ ®Õm vµ m· sè.  §¹i sè l«gÝc, c¸c hµm l«gÝc c¬ b¶n, 

c¸c ph­¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm l«gÝc. Tèi thiÓu ho¸ hµm l«gÝc, C¸c hä vi m¹ch l«gÝc c¬ 

b¶n. ThiÕt kÕ m¹ch l«gÝc tæ hîp: Bé sè häc, hîp kªnh vµ ph©n kªnh. C¸c m¹ch m· hãa, 

gi¶i m· vµ chuyÓn m· . C¸c m¹ch l«gÝc d·y: C¸c triger, thiÕt kÕ c¸c m¹ch ®Õm, bé chia 

tÇn, c¸c m¹ch ghi dÞch. BiÕn ®æi t­¬ng tù sè, sè t­¬ng tù. C¸c bé nhí b¸n dÉn.  

           9.16. Kỹ thuật truyền số liệu/ Figure transmission Technique  2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Cung cấp cách nhìn thống nhất về lĩnh vực rộng của thông tin máy 

tính và số liệu. Nhấn mạnh những nguyên lý cơ bản và những chủ đề thiết yếu cơ bản 

liên quan đến các kỹ thuật truyền số liệu, thiết bị dồn và tách kênh, các kỹ thuật sửa sai, 

điều khiển luồng. Đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ chuyển dữ liệu giữa các thiết bị 

trong mạng và giữa các mạng với nhau. 

9.17. Mạch điện/Electric circuit                                                  3 TC (27,36,0)       

  - Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cƣơng 

       - Nội dung: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạch điện. Mạch tuyến tính ở 

chế độ xác lập sin và không sin. Các phƣơng pháp phân tích mạch tuyến tính. mạch ba 

pha. Mạch một cửa và hai cửa.  
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          9.18. Đo lƣờng-cảm biến/Measurement-Sensors                        2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cƣơng, đo lƣờng và thiết bị đo.  

 - Nội dung: Khảo sát phƣơng pháp biến đổi các đại lƣợng không điện (nhiệt độ, 

độ dài, khoảng cách, trọng lƣợng, áp suất...) thành tín hiệu điện, đo lƣờng và xử lý 

chúng để phục vụ cho điều khiển quá trình, ứng dụng vi xử lý hoặc máy tính trong 

phƣơng pháp thu nhận, xử lý và điều khiển các tín hiệu điện đƣợc chuyển đổi từ các 

cảm biến.  

          9.19. Hệ thống điều khiển tự động/Automatic control system  2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản, kỹ thuật số. 

 - Nội dung: Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân 

tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục, hệ phi tuyến và hệ rời rạc. Yêu cầu sinh 

viên nắm vững đƣợc một số công cụ phần mềm, đặc biệt là phần mềm Matlab để phân 

tích và thiết kế các hệ thống kỹ thuật. 

          9.20. §iÖn tö c¬ b¶n/Basic electronics                                          3 TC (27,36,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Vật lý ®¹i c­¬ng 

- Nội dung: Bao gồm các nội dung: 

Giới thiệu các linh kiện bán dẫn (diode, transistor và các linh kiện khác); Các sơ 

đồ nối – phân cực cho các linh kiện bán dẫn; Mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ tần số 

thấp; Các mạch khuyếch đại ghép tầng, phản hồi âm; Khuyếch đại tần số cao, khuyếch 

đại cộng hƣởng; Mạch phản  hồi dƣơng, máy tín hiệu dạng sin và khác sin; Mạch 

khuyếch đại thuật toán và ứng dụng; Nguồn nuôi cho thiết bị điện tử. 

          9.21. §iÖn gia dông/Household Electrical Appliances               3 TC (27,18,18) 

          - Điều kiện tiên quyết: Máy điện, khí cụ điện 

- Nội dung: Giúp cho sinh viên tiếp xúc cũng nhƣ hiểu đƣợc nguyên lý hoạt 

động, những hƣ hỏng thƣờng gặp của các thiết bị gia dụng từ đó có thể khắc phục 

hay sửa chữa những hƣ hỏng thông thƣờng. 

9.22. Điện tử công suất/Power electronics                                  2 TC (18,24,0) 

            - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản. 

            - Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản của điện tử công suất liên quan đến 

ngành công nghệ kỹ thuật điện bao gồm các linh kiện điện tử công suất, các bộ biến đổi 

công suất nhƣ bộ chỉnh lƣu, bộ nghịch lƣu, bộ biến đổi điện áp một chiều, bộ biến đổi 

áp xoay chiều và một số ứng dụng trong công nghiệp và hệ thống điện. 

           9.23. An toàn điện/Electrical safety                                          2 TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Mạch điện, mạng cung cấp điện. 

- Nội dung: Ảnh hƣởng của dòng điện đối với cơ thể con ngƣời, Phân bố điện áp 

do dòng điện rò trong đất. Điện áp tiếp xúc, điện áp bƣớc. Phân tích an toàn điện trong 

các mạng điện đơn giản. Phân tích an toàn điện trong các mạng ba pha. Bảo vệ nối đất, 
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bảo vệ nối dây trung tính, bảo vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, ảnh 

hƣởng của trƣờng điện từ, phƣơng tiện, dụng cụ cần thiết cho an toàn điện.  

          An toàn và vệ sinh công nghiệp/Safety and industrial hygienne    2 TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Mạch điện, mạng cung cấp điện. 

          - Nội dung: Công tác bảo hộ lao động và vệ sing công nghiệp, điều kiện an toàn 

trong môi trƣờng làm việc. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con ngƣời, điều kiện 

an toàn trong các loại mạng điện và phƣơng pháp phòng tránh, một số phƣơng pháp bảo 

vệ an toàn trong mạng điện. 

9.24. Vẽ điện, điện tử/Drawing electricity network, Electronnics  2 TC (18,24,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện, điện tử cơ bản. 

 - Nội dung: Giới thiệu, xây dựng mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, nối dây, sơ 

đồ đơn tuyến, phân tích các bản vẽ điện - điện tử để thi công; Mô phỏng mạch điện 

bằng phần mềm.  

Thiết kế thiết bị điện/Design of electrical equipment                 2 TC (18,24,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện và điện tử cơ bản. 

           - Nội dung: Khái niệm về hệ thống thiết bị điện, mô hình toán nhiều lớp của hệ 

thống thiết kế tự động. Phân hệ thiết kế tối ƣu thiết bị điện. Phân tích xác suất sai số 

công nghệ của các chỉ số đầu ra và điều khiển chất lƣợng thiết bị điện. 

          9.25. Kỹ thuật điện lạnh/Refirigeration engineering               2 TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện và máy điện. 

- Nội dung: Đại cƣơng về kỹ thuật lạnh, máy lạnh nén hơi, các bộ phận chính của 

máy nén lạnh, các động cơ điện dùng trong hệ thống lạnh, các thiết bị bảo vệ và điều 

khiển, các sơ đồ của hệ thống lạnh. 

 Truyền động điện/Electric motion                                             2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện và máy điện. 

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc tính cơ và thông số ảnh 

hƣởng, cách tính điện trở khởi động, dạng đặc tính cơ khi hãm của các loại động cơ 

điện, các phƣơng pháp điều chỉnh tốc độ của các loại động cơ.  

9.26. Cấu trúc máy tính và giao diện/                                          2 TC (18,24,0) 

        Computer architecture and interface  

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản, kỹ thuật số. 

 - Nội dung: Cấu trúc và tổ chức máy tính. Cấu tạo và tổ chức CPU. Cấu tạo và tổ 

chức bộ nhớ. Tổ chức và quản lý giao tiếp xuất nhập: giao tiếp qua sort, giao tiếp qua 

port (port nối tiếp, port song song). Tổ chức và quản lý ngoại vi. Giao diện với hệ thống 

đo và điều khiển ngoại vi. 

          9.27. Mạng  cung cấp  điện/Electricity supply network/             2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện, mạch điện. 

 - Nội dung: Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện, các chỉ tiêu 

kinh tế – kỹ thuật của phƣơng án cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, thiết kế trạm 
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biến áp, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử trong mạng phân phối hạ áp và thiết kế 

chiếu sáng công nghiệp. 

          9.28. Chuyên đề về công nghệ mới/                                              2 TC (18,24,0) 

                   Seminars on new technology  

  - Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc máy tính và giao diện, mạng cung cấp điện. 

 - Nội dung: Cung cấp cho sinh viện kiến thức tổng quan về các công nghệ sản 

xuất năng lƣợng sạch. Một số công nghệ mới của thời đại về điện và điện tử. 

      9.29. Vi xử lý-vi điều khiển/Microprocessor-Microcontroller  3 TC  (27,36,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử số, điện tử cơ bản. 

 - Nội dung:  Kiến thức căn bản về hệ vi xử lý và CPU tổng quát. Kỹ thuật lập 

trình cho vi xử lý. Thiết kế giao diện, thử nghiệm và phân tích hỏng hóc cho các hệ vi 

xử lý và vi điều khiển 8 bit, 16 bit, 32 bit. Kiến thức về kiến trúc các hệ vi xử lý và ứng 

dụng. Các bộ vi xử lý cao cấp theo 2 hƣớng RISC và CISC. Các phƣơng pháp nâng cao 

tốc độ xử lý lệnh nhƣ: kỹ thuật đƣờng ống (pipeline), bộ nhớ cache (cache memory). Tổ 

chức và quản lý bộ nhớ. Các cấu trúc song song trong công nghệ máy tính. 

           9.30. Kỹ thuật Audio và Video (tƣơng tự)/                                 2 TC (18,24,0) 

                    Audio and video techniques (analog) 

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản.  

 - Nội dung: Tổng quan về hệ thống audio-video. Hệ thống thu - phát thanh AM 

và FM. Hệ thống thu - phát hình đen trắng. Hệ thống thu - phát hình màu. Máy ghi - 

phát hình VCR (video cassette recorder) 

           9.31. Kỹ thuật Audio và Video (số)                                               2 TC (18,24,0)  

                    Audio and video techniques (Digital) 

      - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản. 

      - Nội dung: Khái niệm cơ bản về hệ thống số. Hệ thống thu - phát thanh số. Hệ 

thống truyền hình số. Phân phối tín hiệu bit – nối tiếp và ghộp kênh.Truyền hình có độ 

phân giải cao (HDTV). Truyền hình multimedia. Video camera số. 

          9.32. PLC cơ bản/Basic PLC                                                         3 TC (27,36,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản, hệ thống điều khiển tự động. 

 - Nội dung: Nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC, cấu tạo phần cứng và 

nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC. Một số bài toán 

và viết chƣơng trình ứng dụng đơn giản trong công nghiệp. 

                 9.33. Đồ án cơ sở ngành/Design of branch basis                        1 TC (0,0,30) 

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản, khí cụ điện và máy điện. 

 - Nội dung: Sinh viên thực hiện đồ án học phần để giải quyết một nhiệm vụ cơ 

bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. 

           9.34. PLC nâng cao/Advanced PLC                                           2 TC (18, 24, 0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Tin học ứng dụng, PLC cơ bản. 
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 - Nội dung: Phân tích nguyên lý PLC của hãng OMROM VÀ SIEMENS và PLC 

của các hãng khác, viết chƣơng trình ứng dụng cỡ nhỏ cho PLC đơn và màn hình cảm 

biến theo yêu cầu thực tế. 

             Ổn định trong hệ thống điện/Stability in power sysem           2 TC (18, 24, 0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện. 

  - Nội dung: Môn học trình bày về các chế độ làm việc hệ thống điện nhƣ chế độ 

làm việc bình thƣờng, không bình thƣờng; Chế độ làm việc ổn định; Chế độ quá tải; 

Chế độ chạm đất trong mạng có trung tính cách điện với đất; Phân bố dòng điện và điện 

áp trên các phần tử; Chế độ không đối xứng ngắn hạn do sự cố; Chế độ không đối xứng 

dài hạn do phụ tải không đối xứng, mạng không toàn pha từ đó đƣa ra các biện pháp 

nhằm ổn định tĩnh và ổn định động HTĐ.  

           B¶o vÖ r¬ le/Relay protection                                                      2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện 

  - Nội dung: Môn học trang bị kiến thức chung về bảo vệ các hệ thống điện khi 

xảy ra sự cố, gồm: Khái niệm chung về bảo vệ rơle, Hệ thống tự động trong: Bảo vệ 

quá dòng điện cho đƣờng dây có nguồn cung cấp từ một phía; Bảo vệ tự động quá dòng 

điện có hƣớng; Bảo vệ chạm đất trong mạng có trung tính cách điện với đất. Bảo vệ 

ngắn mạch 1 pha  trong mạng có trung tính trực tiếp nối đất; Bảo vệ so lệch cho đƣờng 

dây; Bảo vệ thanh góp; Bảo vệ máy biến áp điện lực, Bảo vệ máy phát điện. Sử dụng 

rơle kỹ thuật số trong bảo vệ hệ thống điện, 

          9.35. Vận hành  và điều khiển hệ thống điện/                              2 TC (18,24,0) 

                    Operating and controlling electric systems 

  - Điều kiện tiên quyết: Mạng cung cấp điện. 

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên các phƣơng pháp dự báo phụ tải điện năng, 

tính toán phân bố tối ƣu công suất trong hệ thống điện, các phƣơng pháp đánh giá độ tin 

cậy của sơ đồ cung cấp điện, chất lƣợng điện năng và vấn đề điều chỉnh tần số, điện áp 

trong hệ thống điện.   

           Kỹ thuật chiếu sáng/Lighting techniques                                   2 TC (18,24,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Mạng cung cấp điện. 

  - Nội dung: Các khái niệm cơ bản và đại lƣợng đo ánh sáng, các loại nguồn sáng 

nhân tạo thông dụng, cấu tạo của bộ đèn chiếu sáng công cộng, thiết kế hệ thống chiếu 

sáng công cộng, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng. 

           Kinh tế năng lƣợng/Energy Economics                                    2 TC (18, 24, 0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Mạng cung cấp điện.   

  - Nội dung: Lý thuyết căn bản về kinh tế năng lƣợng, hoạch định chính sách sử 

dụng hợp lý nguồn năng lƣợng; knh tế học về an ninh năng lƣợng, kiểm soát giá, vấn đề 

độc quyền nhóm, vấn đề môi trƣờng, thị trƣờng năng lƣợng; ăng lƣợng, môi trƣờng và 

tăng trƣởng kinh tế, mô hình mối quan hệ, ảnh hƣởng của luật môi trƣờng, ảnh hƣởng 

của việc tăng giá năng lƣợng, ảnh hƣởng của thuế khí thải. 
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          9.36. Thực hành cơ khí cơ bản/General mechanics Practice          2 TC (0,0,60) 

  - Điều kiện tiên quyết: Không  

           - Nội dung: Thực hành cơ bản về nguội gồm có: Vạch dấu, chấm dấu, cắt kim 

loại bằng tay; đục, giũa, khoan uốn, nắn kim loại; tạo ren bằng tay. 

           9.37. Thực hành  điện tử cơ bản/Basic electronic Practice         2 TC (0,0,60) 

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản. 

 - Nội dung: §o vµ x¸c ®Þnh c¸c linh kiÖn ®iÖn tö c¬ b¶n b»ng ®ång hå v¹n n¨ng, 

hàn, tháo lắp linh kiện. Điều kiện, đặc điểm đóng ngắt của Diode và transistor. Sơ đồ sử 

dụng transistor trƣờng. Nghiên cứu lắp mạch khuếch đại emistơ chung, lắp mạch dao 

động hình sin, đa hài dùng transistor và IC. Lắp các mạch bộ nguồn ổn áp  một chiều. 

9.38. Thực hành điện cơ bản/Elemental electrical Practice      2 TC (0,0,60) 

  - Điều kiện tiên quyết: Mạch điện. 

 - Nội dung: Nối, hàn dây dẫn, sử dụng các thiết bị đo thông thƣờng nhƣ đồng hồ 

vôn kế, am pe kế các loại, xác định cực tính máy biến áp 1 pha, ba pha, xác định cực 

tính của động cơ điện 1 pha, 3 pha, thiết kế và lắp đặt, sửa chữa các mạch điện chiếu 

sáng trong công nghiệp và dân dụng. Thiết kế và quấn mới một máy biến áp công suất 

nhỏ, cách sử dụng và bảo dƣỡng động cơ điện không đồng bộ một pha và ba pha. 

           9.39. Thực hành điện tử công suất/                                              2 TC (0,0,60) 

                     Practicing power electronics  

  - Điều kiện tiên quyết: Điện tử công suất. 

  - Nội dung: Khảo sát linh kiện công suất, bộ chỉnh lƣu 1 pha, bộ chỉnh lƣu 3 pha, 

bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều, bộ biến tần điều khiển 

theo phƣơng pháp điều rộng xung, bộ biến tần điều khiển theo phƣơng pháp 6 bƣớc 

(six-step). 

           9.40. Thực hành vi xử lý, vi điều khiển/                                      3 TC (0,0,90) 

                    Practicing microprocessors, microcontrollers 

  - Điều kiện tiên quyết: Vi xử lý, vi điều khiển 

- Nội dung: Giúp sinh viên nâng cao trình độ thực hành, với các bài thực hành:  

Về thiết kế điều khiển - xử lý; Lập trình assembler; Giao diện với máy tính và 

ngoại vi. 

           9.41. Thực hành đo lƣờng và mạch điện/                                     2 TC (0,0,60) 

                    Practicing measurement and electric circuit 

  - Điều kiện tiên quyết: Đo lƣờng điện và thiết bị đo, mạch điện 

 - Nội dung: Hệ thống các bài thực hành về đo lƣờng và mạch điện, giúp cho sinh 

viên nắm vững kỹ thuật đo lƣờng điện và phân tích mạch điện: 

Các dụng cụ đo điện; 

Kiểm tra lại các định luật cơ bản về điện một chiều và xoay chiều;  

Thực hành về mạch điện (mạch tuyến tính, quá trình quá độ, mạch cộng hƣởng) 

9.42. Thực hành đo lƣờng-cảm biến/                                            2 TC (0,0,60) 
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         Practice of measurement-sensor 

  - Điều kiện tiên quyết: Đo lƣờng - cảm biến. 

 - Nội dung: Các bài thực tập về kỹ thuật đo lƣờng các đại lƣợng không điện (quá 

trình) thông qua các cảm biến sử dụng. Xử lý các tín hiệu và ghép nối với máy tính. 

Thực hành với các cảm biến từ trƣờng, nhiệt độ, tọa độ (thƣớc đo tuyến tính và 

LVTD), quang, hồng ngoại, siêu âm, Load cell, truyền ĐK nhiều kênh đi xa. 

9.43. Thực hành kỹ thuật số/Practice digital                                

  - Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật số. 

 - Nội dung: Hệ thống các bài thực hành về kỹ thuật số tập trung vào thực hành 

khảo sát các mạch điện tử logic sử dụng linh kiện bán dẫn và vi mạch số nhƣ các mạch: 

Cổng logic, Phân – hợp kênh (multiplexer), so sánh (comparator), mã hóa và giải mã 

(decoder), máy phát xung, trigger, mạch đếm (counter), bộ nhớ (ROM, RAM), DAC … 

           9.44. Thực hành PLC/Practice PLC                                             2 TC (0,0,60)  

  - Điều kiện tiên quyết : Vi xử lý, vi điều khiển; PLC cơ bản. 

 - Nội dung: Thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành PLC. Kết nối dây giữa 

PLC–CPU và thiết bị ngoại vi, kết nối thành thạo PLC–PC với thiết bị ngoại vi.  

           9.45. Thực tế trải nghiệm/Real experiences                                2 TC (0,0,60) 

          - Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện và máy điện 

          - Nội dung: Cho sinh viên tiếp cận với các cơ sở sản xuất, các nhà máy điện và 

trạm phân phối điện để có điều kiện học hỏi việc phân tích, tính toán và thiết kế trang bị 

điện - điện tử cho một phân xƣởng hoặc cơ quan, xí nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ. 

          9.46. Thực tập tốt nghiệp/Graduation Practice                           3 TC (0,0,90) 

  - Điều kiện tiên quyết: Thực hành PLC  

 - Nội dung: Trong thời gian thực tập  sinh viên phải nắm đƣợc một cách khái 

quát, toàn diện mọi hoạt động kỹ thuật của ngành. Hiểu rõ đƣợc các khâu trong cấu 

trúc hành chính, quản lý kỹ thuật, điều hành hoạt động chung của các cấp, các đơn vị 

của các nhà máy, xí nghiệp... 

           Các học sinh có thể thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành 

Năng lƣợng điện, các nhà máy điện, các cơ sở thuộc lĩnh vƣc truyền tải, các công ty 

Điện lực, các công ty thiết bị điện, điện lực của các tỉnh, các chi nhánh điện, các nhà 

máy xí nghiệp có sử dụng năng lƣợng điện. Trong điều kiện có thể, sinh viên đƣợc 

phép cùng với cán bộ, công nhân của các cơ sở thực tập tiến hành giải quyết các vấn đề 

kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học ở cơ sở thực tập. 

          Khóa luận tốt nghiệp/Graduation Thesis                                 4 TC (0,0,150) 

          - Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp. 

          - Nội dung: Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp kiến thức các môn học cơ sở ngành và 

các môn học chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế. Tuỳ theo yêu cầu của 

thực tế, theo yêu cầu công tác nghiên cứu và khả năng của sinh viên, Bộ môn sẽ giao và 

hƣớng dẫn một số sinh viên nghiên cứu các chuyên đề về việc áp dụng tiến bộ mới của 
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KHKT trong hệ thống điện, tự động hoá trong hệ thống điện, đo lƣờng và điều khiển 

trong hệ thống điện, việc sử dụng các thiết bị mới, ứng dụng tin học trong hệ thống 

điện, viễn thông điện lực, xây dựng các phƣơng pháp tính toán mới trong hệ thống 

điệnv. v... 

          Điện công nghiệp/Industrial electrics                                        2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Thực hành PLC. 

 - Nội dung: Cung cấp cho sinh viên biết về mạng điện dùng trong công nghiệp, 

cách thiết kế bộ phận nối đất an toàn cũng nhƣ trang bị những kiến thức an toàn 

trong công nghiệp. 

           Điện tử công nghiệp/Industrial electronics                               2 TC (18,24,0) 

  - Điều kiện tiên quyết: Thực hành PLC. 

 - Nội dung: Trang bị các máy nâng-vận chuyển, trang bị điện -điện tử các loại lò 

điện, trang bị điện-điện tử của máy hàn địên, trang bị điện-điện tử các máy bơm, 

máy nén khí và quạt gió. 
 

 10. Danh sách bộ môn quản lý học phần 
 

TT Học phần Bộ môn quản lý học phần 

1.  Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1 Nguyên lý 

2.  Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN2 Nguyên lý 

3.  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Tƣ tƣởng và PL 

4.  Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN Đƣờng lối 

5.  Tiếng Anh 1 NNKC 

6.  Tiếng Pháp 1 NNKC 

7.  Tiếng Anh 2 NNKC 

8.  Tiếng Pháp 2 NNKC 

9.  Giáo dục thể chất GDTC 

10.  Giáo dục quốc phòng GDQP 

11.  Pháp luật đại cƣơng Tƣ tƣởng và PL 

12.  Toán ứng dụng Toán ứng dụng  

13.  Xác suất thống kê Toán ứng dụng 

14.  Vật lý kỹ thuật A1  Cơ sở và C.nghệ 

15.  Hóa học đại cƣơng  Hóa học  

16.  Tin häc øng dông Cơ sở và C.nghệ 

17.  Đo lƣờng và thiết bị đo Cơ điện, điện tử 

18.  Khí cụ điện và máy điện Cơ điện, điện tử 

19.  Kỹ thuật số Cơ điện, điện tử 

20.  Kỹ thuật truyền số liệu Cơ điện, điện tử 

21.  Mạch điện  Cơ điện, điện tử 

22.  Đo lƣờng - Cảm biến Cơ điện, điện tử 
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23.  Hệ thống điều khiển tự động Cơ điện, điện tử 

24.  Điện tử cơ bản Cơ điện, điện tử 

25.  Điện gia dụng Cơ điện, điện tử 

26.  An toàn điện Cơ điện, điện tử 

27.  An toàn và vệ sing công nghiệp Cơ điện, điện tử 

28.  Kỹ thuật điện lạnh Cơ điện, điện tử 

29.  Thiết kế thiết bị điện  Cơ điện, điện tử 

30.  Vẽ điện, điện tử Cơ điện, điện tử 

31.  Điện tử công suất Cơ điện, điện tử 

32.  Truyền động điện Cơ điện, điện tử 

33.  Cấu trúc máy tính giao diện Cơ điện, điện tử 

34.  Mạng cung cấp điện Cơ điện, điện tử 

35.  Chuyên đề về công nghệ mới Cơ điện, điện tử 

36.  Vi xử lý, vi điều khiển Cơ điện, điện tử 

37.  Kỹ thuật Audio và Video (tƣơng tự) Cơ điện, điện tử 

38.  Kỹ thuật Audio và Video (số) Cơ điện, điện tử 

39.  PLC cơ bản Cơ điện, điện tử 

40.  Bảo vệ rơle  Cơ điện, điện tử 

41.  Đồ án cơ sở ngành Cơ điện, điện tử 

42.  Điện tử công nghiệp Cơ điện, điện tử 

43.  Điện công nghiệp Cơ điện, điện tử 

44.  Vận hành và điều khiển hệ thống điện Cơ điện, điện tử 

45.  Ổn định trong HTĐ Cơ điện, điện tử 

46.  PLC nâng cao Cơ điện, điện tử 

47.  Kỹ thuật chiếu sáng Cơ điện, điện tử 

48.  Kinh tế năng lƣợng Cơ điện, điện tử 

49.  Thực hành cơ khí cơ bản Cơ điện, điện tử 

50.  Thực  hành  điện tử cơ bản Cơ điện, điện tử 

51.  Thực hành điện cơ bản    Cơ điện, điện tử 

52.  Thực  hành  điện tử  công suất Cơ điện, điện tử 

53.  Thực hành vi xử lý, vi điều khiển Cơ điện, điện tử 

54.  Thực hành đo lƣờng và mạch điện Cơ điện, điện tử 

55.  Thực hành đo lƣờng – cảm biến Cơ điện, điện tử 

56.  Thực hành kỹ thuật số Cơ điện, điện tử 

57.  Thực hành PLC Cơ điện, điện tử 

58.  Thực tế trải nghiệm Cơ điện, điện tử 

59.  Thực tập tốt nghiệp Cơ điện, điện tử 

60.  Khóa luận tốt nghiệp Cơ điện, điện tử 
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   11. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 

        Để có thể thực hiện đƣợc chƣơng trình đào tạo, các điều kiện sau đây cần đƣợc 

thỏa mãn. 

        11.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính 

 Phòng thí nghiệm/thực hành điện tử: Phục vụ cho sv thí nghiệm/thực hành môn kĩ 

thuật điện tử. 

 Phòng thực hành điện cơ bản. 

 Phòng thực hành máy điện 

 Phòng thực hành kỹ thuật số 

 Phòng thực hành điện tử công suất 

 Phòng thực hành PLC. 

 Đối với môn thực tập xƣởng nhà trƣờng cần xây dựng xƣởng thực tập. Khi chƣa 

có đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm Khoa có thể liên hệ thực tập tại các đơn vị liên 

quan trên địa bàn tỉnh nhƣ nhà máy cơ khí Z11 bộ quốc phòng, Trƣờng cao đẳng nghề... 

      Các phòng thí nghiệm trên, hiện tại khoa Kỹ thuật công nghệ cũng đã đáp ứng đƣợc 

một phần, còn lại đã bổ sung vào dự án xây dựng xƣởng thực hành và phòng thí nghiệp 

của khoa đang đƣợc nhà trƣờng cho triển khai thực hiện. 

 Đối với thực tập tốt nghiệp có thể liên hệ các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh nhƣ: 

Thuỷ điện Cửa Đạt, Nhiệt điện Nghi Sơn, các trạm điện thuộc điện lực Thanh hoá hay 

truyền tải điện Thanh Hoá  

 11.2. Thư viện 

 Cần có một phòng đọc cho sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ tại cơ sở 3. 

Trung tâm Thông tin tƣ liệu-Thƣ viện trƣờng ĐHHĐ cần trang bị đầy đủ tài liệu giáo 

trình cho phòng đọc này, đồng thời phải có đầy đủ sách, báo, tạp chí chuyên ngành và 

các lĩnh vực có liên quan đủ để đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên và 

sinh viên. Ngoài ra, để có thể truy cập tìm kiếm thông tin, tài liệu thông qua hệ thống 

mạng nội bộ, Nhà trƣờng cần trang bị cho Khoa một phòng mạng internet (khoảng 25 

máy). 

Giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học 
 

TT Học phần Giáo trình giảng dạy TL tham khảo 

1.  
Vật lý kỹ thuật 

A1 

Lƣơng duyên Bình. Vật lý 

đại cƣơng và Bài tập Vật 

lý đại cƣơng tập 1,2 NXB 

GD 1997 

 

2.  
An toàn điện 

 

 Nguyễn Đình Thắng: 

Giáo trình Kỹ thuật an 

toàn điện. Đại học Bách 

Khoa Hà Nội. -2001 

 

 - Quy trình kỹ thuật An toàn điện, Tổng Công ty 

Điện lực Việt Nam - 1999 

 - Ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng. Nhµ xuÊt b¶n ph¸p 

lý - 1992. 

 - Phan §×nh §Ö vµ mét sè t¸c gi¶: Khoa häc kü 
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thuËt b¶o hé lao ®éng - Hµ néi 2001. 

3.  

An toàn & vệ 

sinh công 

nghiệp  

  PGS. TS NguyÔn ThÕ 

§¹t: Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o 

dôc - 2002. 

 - Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, 

Trƣờng Kỹ thuật điện Hóoc Môn - 1993. 

 - Kü thuËt an toµn trong cung cÊp vµ sö dông 

®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n KH & KT - 1996. 

4.  Bảo vệ rơle  

- Trần Đình Long, Bảo vệ 

Rơle và các hệ thống điện, 

NXB GD - 2000 

 - Lê Kim Hùng; Đoàn Ngọc Minh Tú: Bảo vệ Rơ 

le và TĐH trong hệ thống điện, NXB Giáo dục, Hà 

Nội -1998. 

 - Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Tẩm: Rơle số 

lý thuyết và ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 

2001. 

5.  
Kỹ thuật chiếu 

sáng 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Kỹ thuật chiếu 

sáng. 

 - Patrrick Vandeplanque: Kỹ thuật chiếu sáng, 

Lê Văn Doanh dịch, NXBKHKT-2002. 

6.  

Vận hành và 

điều khiển Hệ 

thống điện 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Vận hành và 

điều khiển hệ thống điện. 

 - Trần Thế Sang, Nguyễn Trọng Thắng: 

Hƣớng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện công 

nghiệp. NXB Đà nẵng – 2001. 

 - Nguyễn Xuân Phú: Tính toán cung cấp và lƣa 

chọn khí cụ điện. NXB Giáo dục – 1998. 

7.  
Đo lƣờng-Cảm 

biến 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng đo lƣờng,-cảm 

biến 

 - Dƣơng Minh Trí: Kỹ thuật cảm biến và ứng 

dụng. NXB KHKT -2000. 

 - Nguyễn Vũ nguyên: Linh kiện quang điện tử. 

NXB KHKT-2003. 

8.  Mạch điện  

 PGS. TS. Lê Văn Bảng: Giáo 

trình Lý thuyết mạch điện, 

NXB giáo dục Việt nam 2010. 

 - Nguyễn Bình Thành; Lê Văn Bảng; Phƣơng Xuân 

Nhàn; Nguyễn Thế Thắng: Cơ sở lý thuyết mạch, tập I 

và II, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 

1972. 

9.  Điện tử cơ bản 

  Đỗ Xuân Thụ: Kỹ thuật 

điện tử, NXB Giáo dục -

1999 

Bộ môn Cơ điện, điện 

tử:Bài giảng Điện tử cơ bản 

 - Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Vũ Nguyên: Bài tập kỹ 

thuật điện tử, NXB Giáo dục Hà Nội - 1998. 

 - Phạm Minh Hà: Kỹ thuật mạch điện tử. NXB 

khoa học và kỹ thuật Hà Nội-2004. 

 - Sổ tay kỹ thuật điện tử, Donald G. Fink, NXB 

KHKT 2000. 

10.  Kỹ thuật số 

- Bộ môn Cơ điện-điện 

tử:Bài giảng Kỹ thuật điện 

tử số 

- Nguyễn Thúy Vân: Kỹ 

thuật số, NXB KH và KT 

Hà Nội – 2005. 

 - Bộ môn điện tử, Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh: 

Cơ sở kỹ thuật điện tử số, NXB Giáo dục-1998. 

 - Đặng Văn Chuyết: Kỹ thuật điện tử số, NXB giáo 

dục -2005. 

11.  
Hệ thống điều 

khiển tự động 

 Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Hệ thống điều 

khiển tự động. 

 - Phạm Công Ngô: LT Điều khiển tự động; NXB 

KH&KT- HN 1996. 

 - Nguyễn Thị Phƣơng Hà: LT điều khiển tự 

động, NXB KHKT -2001  

12.  Điện tử công Lê Văn Doanh, Điện tử  - Đoàn Công Vinh: Giáo trình điện tử công suất, 
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suất công suất: NXBKHKT Hà 

Nội – 2005. 

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.34&view=721 

 - Trần Văn Thịnh: Tính toán thiết kế thiết bị điện 

tử công suất, NXBGD 2005 

13.  PLC cơ bản. 
Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng PLC cơ bản. 

- Tăng Văn Mùi (biên dịch): Điều khiển Lôgíc 

lập trình PLC. NXB Thống kê- 2006. 

- Trần Thế San (biên dịch): Hƣớng dẫn thiết kế 

và lập trình PLC. NXB Đà nẵng – 2005.  

14.  
Mạng cung cấp 

điện 

 Nguyễn Xuân Phú, 

Nguyễn Công Hiền, 

Nguyễn Bội Khuê: Cung 

cấp điện, NXB KHKT-

1999.  

 - Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch: Hệ 

thống cung cấp điện của xí nghiệp, đô thị và nhà 

cao tầng, NXB KHKT-2000. 

 - Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện 

hạ áp, NXB KHKT 1999. 

 - Trần Bách: Lƣới điện và HTĐ tập 1 và 2; NXB 

KH&KT - 2001. 

15.  
Đo lƣờng điện 

và thiết bị đo 

 Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Đo lƣờng điện 

và thiết bị đo. 

 - Nguyễn Văn Hoà, Đo lƣờng điện và cảm biến 

đo lƣờng các đại lƣợng không điện. NXB 

KHKT-2000. 

16.  Vẽ điện, điện tử 
Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Vẽ điện, điện tử. 

 - Lê Công Thành: Giáo trình vẽ điện, điện tử. 

Trƣờng đại học SP kỹ thuật TP HCM-1998. 

 - Tiêu chuẩn Nhà nƣớc: Ký hiệu điện; ký hiệu 

xây dựng. 

17.  
Thiết kế thiết bị 

điện 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng thiết kế thiết bị 

điện. 

-  Ngô  Hồng  Quang;  Vũ  Văn  Tẩm,  Thiết kế cung cấp điện, 

NXBKH và  KT,  Hà Nội  -1998.. 

18.  
Kỹ thuật điện 

lạnh 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Kỹ thuật điện 

lạnh. 

- Bùi Hải, Trần Thế Sơn: Kỹ thuật nhiệt. NXB 

Giáo dục - 2001. 

 - Nguyễn Đức Lợi: Máy và thiết bị lạnh. NXB 

KHKT Hà Nội -1998. 

19.  
Truyền động 

điện 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Truyền động 

điện 

 - Phạm Duy Nhi, Nguyễn Dƣ Xứng, Bùi Đình 

Tiếu: Cơ sở truyền động điện. Đại học Bách 

khoa Hà Nội- 1974. 

 - Nguyễn Xuân Phú, Phạm Duy Nhi: Cơ sở 

truyền động điện tự động. NXB Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội - 1998. 

20.  
Khí cụ điện và 

máy điện 

Phạm Văn Chới: Khí cụ 

điện và máy điện. 

NXBKHKT- 2004 

- Gi¸o tr×nh khÝ cô ®iÖn, Tr­êng ®¹i häc B¸ch 

khoa Hµ Néi, 1985. 

- T« §»ng, NguyÔn Xu©n Phó, sö dông vµ söa 

ch÷a khÝ cô ®iÖn h¹ thÕ,1978. 

 - Nguyễn Văn Sáu, Máy điện, Tập 1, 2, NXB 

KHKT - 1998. 

21.  
Kinh tế năng 

lƣợng 

 Lê Khƣơng Ninh: Kinh tế 

năng lƣợng.. Đại học Cần 

Thơ.-2008 

 - Handbook of Natural Resource and Energy 

Economics, Elsevier. 

 - Environmental Natural Resource Economics, 

7
th
 Edition, Tom Tietenberg, Pearson. 

22.  Điện gia dụng Bộ môn Cơ điện, điện tử: 
 - Nguyễn Xuân Tiến: Tủ lạnh gia đình và máy 

điều hòa nhiệt độ -NXB KHKT – 1984. 
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Bài giảng điện gia dụng.  - Nguyễn Trọng Thắng: Công nghệ chế tạo và 

tính toán sửa chữa máy điện. NXB Giáo dục – 

1997. 

 - Nguyễn Xuân Phú: Quấn dây, sử dụng và sửa 

chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông 

dụng. NXB và KT - 1997 

23.  Vi xử lý 
 Văn Thế Minh: Vi xử lý. 

NXBGD - 1997  
Hồ Trung Dũng: Vi Xử lý, NXB KHKT -2003 

24.  

Kỹ thuật audio 

và video (tƣơng 

tự) 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Kỹ thuật audio 

và video (tƣơng tự)  

TS. Đỗ Hoàng Tiến: Audio & Video tƣơng tự. 

NXB KH và KT Hà Nội -2000. 

25.  
Kỹ thuật audio 

và video (số) 

Bài giảng Kỹ thuật audio 

và video (số) bộ môn Cơ 

điện - Điện tử 

 TS. Đỗ Hoàng Tiến: Audio & Video số. NXB 

KH và KT Hà Nội -2002. 

26.  
Ổn định trong 

HTD 

- Trần Bách; Ổn định 

HTĐ; ĐHBK Hà Nội -

2001. 

- Trần Bách; Lƣới điện và HTĐ tập 1 và 2; NXB 

KH&KT 2000-2001. 

- Đặng Ngọc Dinh, Trần Bách, Ngô Hồng 

Quang, Trịnh Hùng Thám: HTĐ tập I và II; 

NXB KH&KT -1983. 

27.  
Điện công 

nghiệp 

 Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Điện công 

nghiệp 

 - Vũ Văn Tẩm, Điện công nghiệp, NXB KHKT- 

2003 

 - Nguyễn Văn Tuệ, Điện công nghiệp, NXB Đà 

Nẵng – 2002. 

28.  
Điện tử công 

nghiệp 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Điện tử công 

nghiệp 

Vũ Quang Hồi: Điện tử công nghiệp, NXB GD -

2004 

29.  
Thực hành Cơ 

khí cơ bản 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng Thực hành cơ 

khí cơ bản. 

- Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai. Kỹ thuật 

Nguội, NXB GD-2005 

- Trần Văn Hiệu. Kỹ thuật nguội cơ bản, NXB 

LĐ XH -2006 

30.  
Thực hành điện 

tử  cơ bản 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Bài giảng thực hành điện 

tử cơ bản 

Lê Thế Quang, Trịnh Văn Đính: Thực hành Kỹ 

thuật điện tử, NXB ĐHSP, 2004. 

31.  
Thực hành điện 

tử  công suất 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Tài liệu thực hành điện tử 

công suất  

 - NguyÔn BÝnh: §iÖn tö c«ng suÊt. 

- Trần Văn Thịnh, Tính toán thiết kế thiết bị điện 

tử công suất, NXBGD 2005 

32.  
Thực hành điện 

cơ bản 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Tài liệu thực hành điện cơ 

bản.  

 NguyÔn §øc Sü:  Söa ch÷a m¸y biÕn ¸p vµ ®éng 

c¬ ®iÖn. NXBGD. 2000. 

33.  
Thực hành Kỹ 

thuật số 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Tài liệu thực hành Kỹ 

thuật số,  

Lê Xuân Thê: Thực tập Kỹ thuật số, NXB Quốc 

gia Hà Nội, 2004. 

34.  
Thực hành đo 

lƣờng và mạch 

Bộ môn Cơ điện, điện tử: 

Tài liệu thực hành Đo 

- TrÇn Kh¸nh Hµ : M¸y ®iÖn, NXB. KH&KT. 

1999. 
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điện lƣờng và mạch điện  - Nguyễn Văn Sáu, Máy điện, Tập 1, 2, NXB 

KHKT, 1998 

35.  

Thực hành đo 

lƣờng - cảm 

bién 

Tài liệu thực hành Đo 

lƣờng và Cảm biến bộ 

môn Cơ điện – điện tử 

- Nguyễn Văn Mạnh: Giáo trình Cảm biến. 

NXB KHKT 2002. 

- Dƣơng Minh Trí: Cảm biến và ứng dụng. NXB 

KHKT – 2000. 

36.  Thực hành PLC 

Bộ môn Cơ điện, điện tử:  

Tài liệu Hƣớng dẫn thực 

hành PLC 

- Trung tâm Việt đức. Trƣờng ĐH SP Kỹ thuật 

TPHCM: Tài liệu thực hành PLC- S7 200. 

37.  

Thực hành Vi 

xử lý, vi điều 

khiển 

Bộ môn Cơ điện, điện tử:  

Tài liệu Hƣớng dẫn thực 

hành Vi xử lý, vi điều 

khiển. 

- Nguyễn Đình Phú: Hƣớng dẫn thí nghiệm Vi 

điều khiển, ĐHSPKT TPHCM 2001. 

- Tống Văn Ơn. Họ vi điều khiển 8001, NXB 

KHKT, 1995. 

         

         12. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình. 

           Chƣơng trình đào tạo ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử đƣợc 

xây dựng vào chƣơng trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo theo quyết định số 

64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trƣởng Bộ giáo dục và đào tạo, đồng 

thời tham khảo chƣơng trình đào tạo của các trƣờng đang đào tạo ngành Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật điện - điện tử nhƣ ĐH Kỹ thuật công nghiệp Hà nội, Đại học Điện lực Hà 

nội và Đại học Bách khoa Hà Nội và các quy định về xây dựng chƣơng trình đào tạo 

theo học chế tín chỉ của trƣờng ĐH Hồng Đức. 

Chƣơng trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trƣởng quản lý chất lƣợng đào 

tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo 

đúng nội dung chƣơng trình đã xây dựng. 

Căn cứ chƣơng trình đào tạo ngành, Trƣởng các khoa chuyên môn có trách 

nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cƣơng chi tiết 

học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trƣờng sao cho vừa đảm bảo đƣợc mục 

tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trƣờng, của 

địa phƣơng, đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề 

cƣơng chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, tham 

quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí 

nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo.  

Trƣởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cƣơng chi tiết học 

phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các 

điều kiện đảm bảo thực hiện chƣơng trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lƣợng 

đào tạo, chuẩn đầu ra. Trƣởng các phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách 

nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trƣởng phê duyệt cho triển khai thực hiện. 

Chƣơng trình này cũng đƣợc áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. 

Nhƣng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp 

xếp thời gian). 
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Trong quá trình thực hiện chƣơng trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần 

phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo trƣờng xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu 

trƣởng quyết định điều chỉnh và chỉ đƣợc điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu 

trƣởng./. 
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